
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

STT Mã số học sinh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Mã lớp Ngành học Niên khóa
Điểm tốt nghiệp Xếp loại

tốt nghiệp
Ghi
chúThang điểm 4

1 1223180019 Lê Vũ Bảo 10/06/1976 Nam Bình Dương 01YS15A1 Y sỹ đa khoa 2022-2024 3.22 Giỏi

2 1223180013 La Mộng Điệp 14/05/1990 Nữ Tp.Hcm 01YS15A1 Y sỹ đa khoa 2022-2024 3.21 Giỏi

3 1223240034 Đinh Thị Yến Đình 16/06/1995 Nữ Tây Ninh 01YS15A1 Y sỹ đa khoa 2022-2024 3.61 Xuất sắc

4 1223180021 Phạm Đông Dương 27/05/1996 Nam Long An 01YS15A1 Y sỹ đa khoa 2022-2024 3.45 Giỏi

5 1223180023 Trần Thị Nhất Hạnh 11/07/1993 Nữ Tây Ninh 01YS15A1 Y sỹ đa khoa 2022-2024 3.18 Giỏi

6 1223180016 Phan Xuân Niềm 20/09/1995 Nam Tây Ninh 01YS15A1 Y sỹ đa khoa 2022-2024 3.83 Xuất sắc

7 1223360018 Đinh Hải Duy 10/08/1997 Nam Tây Ninh 01YS15C1 Y sỹ đa khoa 2022-2024 3.52 Xuất sắc

8 2223240006 Nguyễn Trần Hiếu Anh 28/03/1993 Nam Tp.Hồ Chí Minh 02DS15B1 Dược 2022-2024 2.74 Khá

9 2223180004 Võ Thị Ngọc Ánh 16/01/1998 Nữ Đồng Nai 02DS15B1 Dược 2022-2024 2.54 Khá

10 2223180010 Lê Võ Thái Châu 15/11/1976 Nữ Tp.Hồ Chí Minh 02DS15B1 Dược 2022-2024 3.23 Giỏi

11 2223180016 Lương Thị Kim Chi 30/09/1979 Nữ Bến Tre 02DS15B1 Dược 2022-2024 3.65 Xuất sắc

12 2223240025 Cao Minh Điền 26/07/2000 Nam Tây Ninh 02DS15B1 Dược 2022-2024 2.83 Khá

13 2223180008 Phạm Thị Xuân Diệu 30/06/1980 Nữ Long An 02DS15B1 Dược 2022-2024 3.14 Giỏi

14 2223240011 Nguyễn Thị Huệ 14/02/1985 Nữ Đồng Nai 02DS15B1 Dược 2022-2024 2.66 Khá

15 2223180021 Huỳnh Thị Diễm Kiều 26/10/1993 Nữ Đồng Tháp 02DS15B1 Dược 2022-2024 2.97 Khá

16 2223180044 Phạm Thị Thùy Linh 27/06/1985 Nữ Long An 02DS15B1 Dược 2022-2024 2.94 Khá

17 2223180046 Lê Thị Mỹ Linh 24/08/1985 Nữ Bến Tre 02DS15B1 Dược 2022-2024 3.77 Xuất sắc

18 2223180031 Phan Thị Phụng 30/10/1995 Nữ Bến Tre 02DS15B1 Dược 2022-2024 3.37 Giỏi

19 2223180055 Nguyễn Mai Thanh 27/02/1994 Nữ Đồng Nai 02DS15B1 Dược 2022-2024 3.85 Xuất sắc

20 2223180058 Nguyễn Minh Thức 25/11/1985 Nam Bình Định 02DS15B1 Dược 2022-2024 3.06 Giỏi

21 2223180053 Nguyễn Đình Tiến 05/05/1990 Nam Bình Định 02DS15B1 Dược 2022-2024 2.73 Khá

22 2223180037 Phạm Thị Hồng Yến 15/01/1988 Nữ Đồng Tháp 02DS15B1 Dược 2022-2024 3.00 Giỏi

Danh sách có: 22 học sinh.
Thành phố. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2023

PHÒNG ĐÀO TẠO


